QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC 
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÊ LINH
	

STT
	LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
	QĐ công bố danh mục TTHC của UBND TPHN
	Quyết định công bố quy trình giải quyết 
	Mã QR tra cứu

	1
	Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng Huân chương, Huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi
	QĐ số 4393 ngày 19/8/2019 
	QĐ số 4396 ngày 19/8/2019 
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\9ee90fa1a8a2f2c4ae03e37c06ced86c.png]

	2
	Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	QĐ số 3801 ngày 04/8/2021
	4943/QĐ-UBND ngày 22/11/2021
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\dce31d65d09dc8f185d48926de511c8a.png]

	3
	Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia.
	QĐ số 1200 ngày 08/4/2022 
	3124/QĐ-UBND ngày 14/6/2023
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\8cb3dc9fca7828621837211cdf499a5a.png]

	4
	Cấp "Bằng TỔ QUỐC GHI CÔNG" (Đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 23 của Pháp lệnh người có công có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên tử vong do vết thương tái phát)
	QĐ số 2184 ngày 24/6/2022 
	3124/QĐ-UBND ngày 14/6/2023
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\c96148e917e7ad789156da6b4d370726.png]

	5
	Cấp lại "Bằng TQGC"
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\39f4db8fe68c6fb6274184460086906d (1).png]

	6
	Cấp "Bằng TQGC" đối với người hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\f4b634683b4f0ca6cf7226858aca0e57.png]

	7
	Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý
	QĐ số 2184 ngày 24/6/2022 
	3124/QĐ-UBND ngày 14/6/2023
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\c5db97cc9f24144421570d063859c8e3.png]

	8
	Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\7c10d0a43ebaf70fe775adcf4ed96c52.png]

	9
	Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;
	4330/QĐ-UBND  ngày 30/8/2023 
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\e7422fc8a9ed171e58d8cb6995260600.png]

	10
	Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\553c28c95a79608fc3eaae14bb9ec139.png]

	11
	Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị, phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do Thành phố quản lý
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\559fa675bc4606c169b9a778d589848a.png]

	12
	Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do Thành phố quản lý
	1233/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 
	QĐ số 3124/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\b9294109fb0924e0a4f0b18c8ca8d8c9.png]

	13
	Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an
	QĐ số 2184 ngày 24/6/2022 
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\8a6e8c3cf39dce18e1f78d0416eab672.png]

	14
	Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\872efd3561222c678a4a6fd1abc42b6d (1).png]

	15
	Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\61dbacfb8dab426dd5091f85001d5aaf (1).png]

	16
	Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày;
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\fb649fcdf5d4c1f0b7c5238b21ebac85.png]

	17
	Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\aca29fea2afd1b7001a6139ecd7b2aed.png]

	18
	Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\e384ad0f499a70316b5eeaf46f673b36.png]

	19
	Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\5878a44aadeca9e3c90d5fcdf8b199de.png]

	20
	Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	4330/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\9e5f00d005c7c4b34ba8c12f7b23a70b.png]

	21
	Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần (TCML; MTP; Tuất hàng tháng)
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\e619111d0df329ee89391031c00370dd.png]

	22
	Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (Chưa nhận được hỗ trợ; Đã nhận được hỗ trợ)
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\b723b9075f9f85f8667e5ef0a70b9e8a.png]

	23
	Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ  (Chưa nhận được hỗ trợ; Đã nhận được hỗ trợ)
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\cdab15352216589ee61546194c10748d.png]

	24
	Giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\c410d4dc291f25900177418a21e4e1ae.png]

	25
	Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\4ec0793591d20e1c94d8af08322af331.png]

	26
	Thủ tục Thăm viếng mộ liệt sĩ
	QĐ số 2184 ngày 24/6/2022 của CT UBND TP
	QĐ số 3124/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\4491a70d5d433e73b97295114024bd84.png]

	27
	Thủ tục giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.
	4330/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\cc1d3ce8add29154e2ef83d1c609cfb1.png]

	
	LĨNH VỰC BỔ TRỢ XÃ HỘI
	 
	 
	

	28
	Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em
	QĐ số 6395 ngày 24/11/2018 của TP
	4396/QĐ-UBND ngày 19/8/2019
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\0893c79102c832f49d2ff2a0e2edcef4.png]

	29
	Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\ef59780b49a55191f86e88ef6bef373d.png]

	30
	Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\d6b7011ea6108dd2c145a2f700f59b42.png]

	31
	Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
	QĐ 3801 ngày 04/8/2021 của TP
	4943/QĐ-UBND ngày 22/11/2021
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\18ff87e67548dcba68727963ea97da85.png]

	32
	Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\17b1f0f687212108191bcb571f153533.png]

	33
	Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\08bc2741fa167881f17e0aebd1fb3d16.png]

	34
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	1977/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 của TP
	3124/QĐ-UBND ngày 14/6/2023
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\213e30c5f0230f4946699c353578dc29.png]

	35
	Chi trả và trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	QĐ 3801 ngày 04/8/2021 của UBND TPHN
	4943/QĐ-UBND ngày 22/11/2021
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\6289b10d539d5903241b1b82f4c34493.png]

	36
	Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	QĐ 3801 ngày 04/8/2021 của TP
	4943/QĐ-UBND ngày 22/11/2021
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\68f39c35a9e81486edb8be8f84b59dc5.png]

	37
	Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\5fb34fce737c1341eb652e437d05f478.png]

	38
	Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ kinh phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\c340eee1bad924804bdd936821d0c3e0.png]

	39
	Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\810a311cfbf8caeb12568e68f4846409.png]

	40
	Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\726a26e1974bcb6917cb62b40ef88ffe.png]

	41
	Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - TB&XH
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\059cb1dfef7ffacd1292334688b107ab.png]

	42
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - TB&XH
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\d8c790322c85f0eb374617c5f47fba15.png]

	43
	Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - TB&XH cấp




	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\4dfc56c05abd46c64c38cf242b187786.png]

	
	LĨNH VỰC BẢO TRỢ, CHĂM SÓC TRẺ EM
 

	
	LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 
 

	44
	Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân
	QĐ số 6395 ngày 24/11/2018 
	4396/QĐ-UBND ngày 19/8/2019
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\9c855b83c410f32ac62eba99089a7a70.png]

	45
	Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
	QĐ số 3089 ngày 26/8/2022 
	4471/QĐ-UBND ngày 15/11/2022
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\8b35ad360f1f5e6d64699133f82afef0.png]

	46
	Công bố lại tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\1bd0ab29230636c68f4f19e58f3155c5.png]

	47
	Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\019f8bfca988f4847b4ec29466736c36.png]

	

	48
	Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.
	QĐ số 6395 ngày 24/11/2018 
	4396/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\9e3bd35f5b4ac0ecb34bac18358639ef (1).png]

	49
	Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
	4330/QĐ-UBND ngày 30/8/2023
	 
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\a2138cab57d2d718b6bdce0d7e05ba94.png]

	50
	Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày)
	
	 
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\96584fd407e54ba7be235d76751136e5.png]

	51
	Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày
	
	 
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\fa62527a511f2015b24978b9c052f950.png]

	52
	Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết
	
	 
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\28cfe372e0221501ae2fff168bd766a3 (1).png]

	53
	Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
	
	 
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\d577da01c257744dc1e99e6193e034d7.png]

	
	LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
	 
	 
	

	54
	Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập (đối với các trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện)
	1200/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 
	2218/QĐ-UBND ngày 28/6/2022
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\f958dbb21bf287524970e92c9a5c18f2.png]

	55
	[bookmark: _GoBack]Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập đối với các trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện)
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\08aeafaf9975ff45f6a40d0f015b4ff4.png]

	56
	Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập đối với các trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện)
	
	
	[image: C:\Users\QUY 1 CUA\Downloads\13b78ac14eedb0e004e343088c722211.png]

	57
	Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
	1771/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 
	2390/QĐ-UBND ngày 10/6/2020
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